
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Cô Tăng Cẩm Huê, ĐT: 090 6649728
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019 
Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ ATOSS
Tại địa chỉ: 458 Quốc lộ 1, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: Anh Trí 0909420159
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lệ Hiếu Nghĩa
	16CĐ-TĐH
	3/37, Ấp Đình Tân Xuân, Hóc Môn, TP.HCM
	0589578957
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Thịnh
	16CĐ-TĐH
	56/2A, TTH06, Tân Thới Hiệp,  Quận 12, TP.HCM
	0772612291
	
	

	3
	Phạm Anh Khoa
	16CĐ-TĐH
	75 Chấn Hưng, F6, Tân Bình, TP.HCM
	0948424894
	
	Nhóm trưởng

	4
	Bùi Đức Huy
	16CĐ-TĐH
	114/5 Ấp 6, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
	0902603437
	
	

	5
	Nguyễn Duy Anh
	16CĐ-TĐH
	38/10/16 đường 7, F3, Gò Vấp, TP.HCM
	0357913014
	
	



Ngày        tháng       năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh Đức (A), ĐT: 0908042421      
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019 
Đơn vị đến TTTN: Công ty Cổ phần Giải pháp Điều Khiển Việt
Tại địa chỉ: 50/14 Gò Dầu, P. Tân Quy, Tân Phú, Tp.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Nhân (0918169192)
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Phan Văn Kiệt
	16CĐ-TĐH
	KTX Trường CĐ Lý Tự Trọng, TP.HCM
	
	
	

	2
	Đào Thị Tú My
	16CĐ-TĐH
	KTX Trường CĐ Lý Tự Trọng, TP.HCM
	0358886464
	
	

	3
	Nguyễn Ngọc Phi Phụng
	16CĐ-TĐH
	Chung cư IMS Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
	0907727922
	
	Nhóm trưởng

	4
	Nguyễn Tấn Huy
	16CĐ-TĐH
	68/125, Trường Chinh, Tân Bình, TP.HCM
	0345391527
	
	

	5
	Đào Nhựt Linh
	16CĐ-TĐH
	71/8, Nguyễn Bậc, F3, Tân Bình, TP.HCM
	0785693306
	
	



Ngày        tháng        năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

        UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Huỳnh Ngọc Mai, ĐT: 0908155383
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN: Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ.
Tại địa chỉ: 15/10, đường 6, KP 6, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: Anh Cương GĐ (0918116859)
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Ngọc Được
	16CĐ-TĐH
	43/6 Nguyễn Thị Định, Quận 2, TP.HCM
	0328477829
	
	

	2
	Trịnh Nguyên Hoàng
	16CĐ-TĐH
	63 Ngô Bệ, F13, Tân Bình, TP.HCM
	0948424894
	
	Nhóm trưởng

	3
	Nguyễn Văn Phúc
	16CĐ-TĐH
	47/1 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
	0358636214
	
	

	4
	Tăng Thành Phúc
	16CĐ-TĐH
	350/56/8 Nguyễn Văn Lượng, Gò vấp, TP.HCM
	0933979781
	
	

	5
	Nguyễn Thanh Tùng
	16CĐ-TĐH
	208/10/6 Bà Hạt, F9, Q10, TP.HCM
	0523237804
	
	



Ngày          tháng         năm 2019
 Ngày          tháng         năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Trần Nguyên Bảo Trân, ĐT:  0908225475
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN: Công Ty TNHH Hàn Cắt Tân Cường Thịnh
Tại địa chỉ: 568 Quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: A Cường (GĐ) 0902649461
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Hà Vũ Hoàng Duy
	16CĐ-TĐH
	61/1 Ấp Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hốc Môn, TP.HCM
	0767277575
	
	

	2
	Mai Thanh Hải
	16CĐ-TĐH
	KTX Trường CĐ Lý Tự Trọng, TP.HCM
	0856639979
	
	Nhóm trưởng

	3
	Võ Hoàng Vinh
	16CĐ-TĐH
	Số 2, đường số 9, F9, Gò Vấp, TP.HCM
	0347825984
	
	

	4
	Lê Văn Lộc
	16CĐ-TĐH
	724/22/53 Lê Văn Lương, Phước Kiểng,  Nhà Bè, TP.HCM
	0772419188
	
	

	5
	Nguyễn Thiên Quang
	16CĐ-TĐH
	33 Hoàng Sa, F.Tân Định, Quận 1, TP.HCM
	0383301010
	
	

	6
	Trần Anh Tuấn
	16CĐ-TĐH
	124/7 Cộng Hòa F.4, Tân Bình, TP.HCM
	0378458532
	
	

	7
	Lê Đình Văn
	16CĐ-TĐH
	Số 204, Quốc lộ 50, F6, Quận 8, TP.HCM
	0899303105
	
	

	8
	Phan Duy Thịnh
	16CĐ-TĐH
	602/11 Trường  Sa, P.3, Tân Bình, TP.HCM
	0325838582
	
	

	9
	Phạm Nguyễn Hoài Thương
	16CĐ-TĐH
	289 Nguyễn Thái Bình, P.12, Tân Bình, TP.HCM
	0203579827
	
	



Ngày         tháng         năm 2019
 Ngày          tháng        năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
        UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Cô Nguyễn Thị Tố Nga, ĐT: 0984540244
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN: Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí CNC 24H
Tại địa chỉ: 480/8C, Mã Lò, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM           

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: A TÂM (GĐ) 0906740260
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Danh Quyền
	16CĐ-TĐH
	187/2 Nguyễn Thái Sơn, F.4, Gò Vấp, TP.HCM
	0969458655
	
	

	2
	Đổng Kiến Phát
	16CĐ-TĐH
	58 Trần Chánh Chiếu, F14, Quận 5, TP.HCM
	0934780307
	
	

	3
	Thân Văn Trí 
	16CĐ-TĐH
	59/4 Nguyễn Hồng Đào, F14, Tân Bình, TP.HCM
	0334588007
	
	

	4
	Hoàng Trọng Vinh
	16CĐ-TĐH
	324 Nguyễn Văn Khạ, Củ Chi, TP.HCM
	0932143415
	
	Nhóm trưởng

	5
	Giang Duy Cẩm
	16CĐ-TĐH
	221/56 Hà Tôn Quyền, F6, Q11, TP.HCM
	0909223798
	
	

	6
	Tăng Minh Tính
	16CĐ-TĐH
	59/4 Nguyễn Hồng Đào, F14, Tân Bình, TP.HCM
	0343281357
	
	



Ngày        tháng       năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
        UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh Đức (B), ĐT:  0988896977
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG

 Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Đầu Tư XNK Đại Hùng
Tại địa chỉ: 28/110 đuờng số 18, KP1, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM

Địa chỉ kho xưởng: Số 21 đường CN13, Sơn kỳ, Tân Phú, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ:  A. Luyện (GĐ): 08 5444 1481
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lâ Thành Quang
	16CĐ-TĐH
	70/2Bis Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Q12, TP.HCM
	0356400303
	
	

	2
	Lê Nguyễn Anh Tuấn
	16CĐ-TĐH
	927/11, Hậu Giang. F.11, Q6,  TP.HCM
	0332775778
	
	Nhóm trưởng

	3
	Nguyễn Đình Thắng
	16CĐ-TĐH
	Đường 25, Đại lộ 3, Q9, TP.HCM
	0908193214
	
	

	4
	Nguyễn Bá Phượng
	16CĐ-TĐH
	726 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
	0966227653
	
	



Ngày        tháng      năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Huỳnh Ngọc Mai, ĐT: 0908155383
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019 
Đơn vị đến TTTN: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực HICARI
Tại địa chỉ: Tòa nhà AKAMARU 118/10, Phan Huy Ích, F.15, Tân Bình, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: 02838143516 - 02838143517
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Trương Thế Hào
	16CĐ-TĐH
	43/2P,  TTN13, Tân Thới Nhất, Q12, TP.HCM
	0772070767
	
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng        năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Mạnh Lê Hoàn, ĐT: 0812777707
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Dây Sợi Rồng Á Châu
Tại địa chỉ: Lô 9C, đường số 8, KCN Tân Tạo A, Bình Tân, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: Chị Linh PTGĐ (0908022098)
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Vũ Hoài Ân
	16CĐ-TĐH
	79d, TTH20, Tân Thới Nhất, Q12, TP.HCM
	0927455589
	
	

	2
	Nguyễn Văn Nhật
	16CĐ-TĐH
	820 Quốc lộ 1A, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM
	0353331010
	
	Nhóm trưởng

	3
	Nguyễn Quang Cường
	16CĐ-TĐH
	145 Bàu Cát 2, F12, Tân Bình, TP.HCM
	0398684479
	
	

	4
	Nguyễn Quang Minh
	16CĐ-TĐH
	381/15/8 Lâ Văn Quới, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM
	0369333044
	
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

